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MUC LUC 
Trang 

PHÂN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

10-5-2024- Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 
34/2005/QĐ-UB ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê thực hiện chế độ 
phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối Tư pháp. 

10-5-2024- Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định 
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và 
bùn thải từ bể phốt, hầm cầu trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

03-5-2024- Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ban hành quy định vê 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4. 33 
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A A 

UY BAN NHÂN DÂN QUẢN 7 

25-4-2024- Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật. 50 

A A 

UY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

15-5-2024- Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ban hành quy định về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 
10. 52 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẢN BÌNH THẠNH 

23-4-2024- Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định 
về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ 
công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình 
Thạnh. 62 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẢN GÒ VẤP 

04-5-2024- Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ban hành quy định về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp. 71 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2024/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 34/2005/QĐ-UB ngày 23 tháng 02 năm 2005 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện 
chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối Tư pháp 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 
tháng 11 năm 2020 của Quôc hội về Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ 
Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 
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của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-
CP; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2147/TTr-SNV ngày 01 
tháng 4 năm 2024 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1534/BC-
STP-KTrVB ngày 19 tháng 3 năm 2024 và ý kiến của Thành viên Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 34/2005/QĐ-UB ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công 
chức khối Tư pháp. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2024. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 
Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an Thành phố, Thủ trưởng các 
Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 22/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng 
và bùn thải từ bể phốt, hầm cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định sô 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ 
về thoát nước và xử lý nước thải; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật 
Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư sô 04/2015/TT-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một sô điều của Nghị định sô 80/2014/NĐ-CP ngày 
06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 
2302/TTr-STNMT-CTR ngày 18 tháng 3 năm 2024; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp 
tại Báo cáo sô 7222/STP-VB ngày 15 tháng 12 năm 2023. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thu gom, vận chuyển, xử lý chất 
thải rắn xây dựng và bùn thải từ bể phốt, hầm cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 
năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý dịch vụ thu 
gom, vận chuyển và xử lý bùn hầm cầu, bùn nạo vét hệ thống thoát nước và kênh 
rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; thủ trưởng các Sở, 
ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; thủ trưởng các đơn 
vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải 

từ bể phốt, hầm cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng 
và bùn thải từ bể phốt, hầm cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Những nội dung không quy định tại quy định này được thực hiện theo Nghị 
định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và 
xử lý nước thải, Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ và các quy định pháp luật 
hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong 

nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động 
liên quan đến phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trong quá 
trình khảo sát, thi công xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, phá dỡ, di dời, tu bổ, phục 
hồi, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và bùn thải từ bể phốt, hầm cầu trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Chất thải rắn xây dựng là chất thải rắn phát sinh trong quá trình khảo sát, thi 
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công xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, phá dỡ, di dời, tu bổ, phục hồi, bảo hành, bảo 
trì công trình xây dựng. 

2. Chất thải rắn xây dựng thông thường là chất thải rắn xây dựng không thuộc 
danh mục chất thải nguy hại và không thuộc danh mục chất thải công nghiệp phải 

kiểm soát có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại. 

3. Bùn thải từ bể phốt, hầm cầu (còn gọi là bùn hầm cầu) là bùn hữu cơ hoặc vô 

cơ được thông hút, thu gom từ các bể tự hoại và các công trình vệ sinh. 

4. Chủ nguồn thải chất thải rắn xây dựng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát 

sinh chất thải rắn xây dựng. 

5. Chủ nguồn thải bùn hầm cầu là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát sinh bùn 

thải từ bể phốt, hầm cầu. 

6. Chủ vận chuyển chất thải rắn xây dựng, bùn hầm cầu là tổ chức, cá nhân có 
chức năng thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng, bùn hầm 
cầu theo quy định pháp luật. 

7. Chủ xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn hầm cầu là tổ chức, cá nhân có chức 
năng thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn hầm cầu theo quy định pháp 
luật. 

Chương II 
PHÂN LOẠI, LƯU GIỮ, THU GOM, VẬN CHUYỂN, 

XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DựNG 

Điều 4. Phân loại chất thải rắn xây dựng 

1. Chất thải rắn xây dựng phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh để tái sử 
dụng, tái chế và xử lý theo quy định tại khoản 3, điểm d, đ, e, g khoản 5, khoản 6 và 
khoản 7 Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường và theo Danh mục chất thải xây dựng và 
phá dỡ quy định tại Nhóm 11 Phần C Mẫu số 01-Danh mục chất thải nguy hại, chất 
thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Phụ 
lục III Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 
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2. Chất thải rắn xây dựng sau khi phân loại không để lẫn với các chất thải khác 
và lưu giữ riêng theo quy định. 

3. Chất thải nguy hại phân loại riêng và quản lý theo quy định quản lý chất thải 
nguy hại. Trong trường hợp chất thải rắn xây dựng có lẫn với chất thải nguy hại thì 
phải thực hiện việc phân tách phần chất thải nguy hại. Nếu không thể tách được thì 
toàn bộ hỗn hợp quản lý như chất thải nguy hại. 

Điều 5. Lưu giữ chất thải rắn xây dựng 

1. Chất thải rắn xây dựng lưu giữ theo loại đã được phân loại bằng thiết bị 

hoặc khu vực lưu giữ trong khuôn viên của công trình xây dựng. Đất, đá, bùn 
thải quy định tại điểm d, điểm đ khoản 5 Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường được 
vận chuyển trực tiếp đến địa điểm, cơ sở để tái sử dụng làm vật liệu xây dựng, 
san lấp mặt bằng, sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất 
phù hợp. 

2. Thiết bị, khu vực lưu giữ chất thải rắn xây dựng phải bố trí ở nơi tránh 
bị ngập nước hoặc nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo vệ sinh môi 
trường xung quanh khu vực lưu giữ, đảm bảo không gây cản trở giao thông của 
khu vực và đảm bảo mỹ quan đô thị; phải ghi hoặc dán nhãn thông tin tên chất 
thải, mã chất thải, ký hiệu phân loại quy định tại Nhóm 11 Phần C Mẫu số 01-

Danh mục chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải 
rắn công nghiệp thông thường tại Phụ lục III Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 02 năm 2022. Không làm phát tán bụi, mùi, nước thải ra môi 
trường trong quá trình lưu giữ. 

3. Thời gian lưu giữ chất thải rắn xây dựng phù hợp theo đặc tính của loại chất 
thải và quy mô, khả năng lưu chứa của thiết bị, khu vực lưu giữ. Thời gian lưu giữ 
chất thải nguy hại theo quy định pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. 

Điều 6. Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý theo 
quy định tại khoản 3, điểm b, d, đ, e, g khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 64 Luật 
Bảo vệ môi trường. Một số quy định cụ thể như sau: 

1. Vận chuyển chất thải rắn xây dựng theo quy định thời gian, tuyến đường được 
phép lưu thông của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 23/2018/QĐ-
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UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô 
tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 
23/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 và các quy định khác 

có liên quan. 

2. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn xây dựng theo quy định là phương 

tiện chuyên dụng đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đã 
được kiểm định và được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành; bảo đảm 

không làm rò rỉ, rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển; 
phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi ra khỏi công 

trường. 

3. Chuyển giao chất thải rắn xây dựng giữa chủ nguồn thải, chủ vận chuyển 

và chủ xử lý thực hiện bằng hình thức hợp đồng và các hình thức khác theo quy 
định pháp luật hiện hành về quản lý chất thải và các quy định pháp luật khác có 

liên quan. 

4. Trong trường hợp chủ nguồn thải tự vận chuyển chất thải rắn xây dựng thì 
phải tuân thủ các quy định tại Điều này và quy định quản lý chất thải nguy hại đối với 
trường hợp vận chuyển chất thải nguy hại. 

5. Quản lý, xử lý chất thải rắn xây dựng theo hồ sơ bảo vệ môi trường, giấy 
phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đối với hoạt động thi công 
xây dựng công trình xây dựng không yêu cầu hồ sơ bảo vệ môi trường, giấy 
phép xây dựng theo quy định thì quản lý, xử lý chất thải rắn xây dựng theo quy 
trình, biện pháp xử lý phù hợp, an toàn và tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ 
môi trường. 

6. Đầu tư xây dựng trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng 
theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật 
về bảo vệ môi trường và quy định pháp luật có liên quan. Công nghệ xử lý chất 
thải rắn xây dựng phải phù hợp với quy mô, công suất và điều kiện kinh tế-xã 
hội của Thành phố. 

7. Nghiêm cấm các hành vi thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng 
trái quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan. 
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Điều 7. T rách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn xây dựng 

1. Thực hiện phân loại, lưu giữ, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng tại công trình 

xây dựng hoặc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân để tái sử dụng, tái chế và xử lý theo 
đúng quy định cho các đối tượng sau: 

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tiếp nhận chất thải rắn xây dựng thông thường 
để tái sử dụng, tái chế, bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp theo 
quy định tại điểm d, điểm đ khoản 5 Điêu 64 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

b) Cơ sở xử lý theo quy định tại điểm g khoản 5 Điêu 64 Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020; 

c) Chủ vận chuyển có hợp đồng chuyển giao với tổ chức, cơ sở xử lý hoặc có 
xác nhận bằng văn bản của hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm a, điểm b khoản 
này. 

2. Thực hiện biên bản chuyển giao chất thải rắn xây dựng theo mẫu quy 
định tại Phụ lục I của Quy định này cho mỗi lần chuyển giao chất thải rắn xây 
dựng. 

3. Hộ gia đình, cá nhân tại vùng nông thôn chưa có hệ thống thu gom chất 

thải khi tiến hành các hoạt động thi công xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, phá 
dỡ, di dời, tu bổ, phục hồi, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng được tái sử 
dụng chất thải rắn xây dựng thông thường làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt 
bằng, bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp trong phạm vi 
diện tích đất sử dụng theo quy định pháp luật vê đất đai đảm bảo không gây ô 
nhiễm môi trường. 

4. Không đổ thải chất thải rắn xây dựng trên vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng, 
sông ngòi, suối, kênh rạch, các nguồn nước mặt khác, hệ thống thoát nước hoặc trộn 

lẫn vào chất thải rắn sinh hoạt. 

5. Các hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng sẽ 
bị xử lý theo quy định pháp luật vê bảo vệ môi trường, xây dựng và các quy định có 
liên quan. 

Điều 8. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng 

1. Đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
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2. Thu gom, vận chuyển và vận hành trạm trung chuyển (nếu có) chất thải rắn 
xây dựng theo quy định tại Điều 6 của Quy định này và các quy định có liên quan. 

Không chôn, lấp, đổ, thải hoặc chuyển giao chất thải rắn xây dựng trái quy định pháp 
luật bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan. Chịu trách nhiệm khi có sự cố 

xảy ra trong quá trình thu gom, vận chuyển. 

3. Chỉ ký hợp đồng tiếp nhận chất thải rắn xây dựng với tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân khi đã ký hợp đồng chuyển giao với các tổ chức, cơ sở xử lý hoặc có văn bản 
xác nhận của đối tượng là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy định 

này. 

4. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng xác định trên cơ sở 
thỏa thuận giữa chủ nguồn thải và chủ cơ sở cung cấp dịch vụ, được thể hiện trong 
hợp đồng cung cấp dịch vụ. 

5. Có hồ sơ, tài liệu theo dõi quản lý việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây 
dựng, nội dung gồm: 

a) Thông tin chủ nguồn thải (tên, địa chỉ công trình, điện thoại liên hệ); 

b) Số chuyến xe thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển trong ngày/tháng của 

từng chủ nguồn thải; 

c) Loại và khối lượng chất thải rắn xây dựng được thu gom, vận chuyển của 

từng chủ nguồn thải; 

d) Địa điểm tiếp nhận xử lý chất thải rắn xây dựng (trạm trung chuyển, cơ sở xử 

lý; cơ sở tái chế, tái sử dụng; địa điểm san lấp mặt bằng, bồi đắp cho đất trồng cây, 
các khu vực đất phù hợp); 

đ) Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển; 

e) Các thông tin khác nếu cần thiết. 

6. Cung cấp thông tin năng lực cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký hoạt 
động kinh doanh hoặc thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng 
và Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, công bố trên website. 
Mẫu cung cấp thông tin về năng lực thực hiện theo Phụ lục II, Phụ lục III ban hành 
kèm theo Quy định này. 

7. Lập các báo cáo: 
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a) Báo cáo công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng định kỳ hàng 
năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại 
Phụ lục IV ban hành kèm theo Quy định này và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 01 của năm 

tiếp theo; 

b) Báo cáo đột xuất về tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng 
theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

8. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

9. Các hành vi vi phạm quy định thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng sẽ 
bị xử lý theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng và các quy định có 

liên quan. 

Điều 9. T rách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn xây dựng 

1. Đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng phải có giấy phép môi 

trường theo quy định hoặc các văn bản, giấy tờ tương đương đã được cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền xác nhận. 

3. Đầu tư xây dựng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện và bố trí nhân 
lực đáp ứng năng lực tiếp nhận chất thải rắn xây dựng, đảm bảo các yêu cầu bảo vệ 

môi trường theo quy định. 

4. Tiếp nhận và xử lý chất thải rắn xây dựng từ chủ nguồn thải hoặc từ chủ vận 
chuyển trên cơ sở hợp đồng vận chuyển, xử lý đã ký kết. Có hồ sơ, tài liệu để ghi 
nhận loại, khối lượng chất thải rắn xây dựng được vận chuyển đến hàng ngày có xác 
nhận giữa chủ vận chuyển và chủ xử lý. 

5. Có hồ sơ, tài liệu theo dõi hoạt động xử lý chất thải rắn xây dựng, nội dung 

gồm: 

a) Thông tin chung của các chủ vận chuyển chất thải rắn xây dựng (tên, địa chỉ 
văn phòng, điện thoại liên hệ); 

b) Số lượng chuyến xe, loại và khối lượng chất thải rắn xây dựng tiếp nhận của 
từng chủ vận chuyển; 

c) Công nghệ, biện pháp xử lý chất thải rắn xây dựng; 
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d) Nhật ký vận hành các hạng mục công trình, thiết bị trong dây chuyền công 
nghệ xử lý; 

đ) Các thông tin khác nếu cần thiết. 

6. Thực hiện đúng quy trình quản lý vận hành cơ sở xử lý; có các biện pháp an 
toàn lao động trong vận hành và bảo đảm sức khỏe cho người lao động. 

7. Lập các báo cáo: 

a) Báo cáo định kỳ hoạt động xử lý chất thải rắn xây dựng định kỳ hàng năm 
bao gồm các nội dung chính: thông tin chủ vận chuyển, tên (loại) và khối lượng chất 
thải rắn xây dựng đã tiếp nhận; công nghệ, biện pháp xử lý và các thông tin khác có 
liên quan hoạt động xử lý chất thải rắn xây dựng. Nội dung báo cáo định kỳ hoạt 
động xử lý chất thải rắn xây dựng tích hợp vào báo cáo công tác bảo vệ môi trường 
theo quy định hoặc thực hiện báo cáo riêng theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và 

Môi trường để theo dõi quản lý; 

b) Báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và Công an Thành phố để theo dõi, quản 
lý trong trường hợp quá 06 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng với chủ vận chuyển mà 
chủ vận chuyển không thực hiện chuyển giao chất thải rắn xây dựng theo hợp đồng 
đã ký kết; 

c) Báo cáo đột xuất về tình hình xử lý chất thải rắn xây dựng theo yêu cầu của 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

8. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

9. Các hành vi vi phạm quy định xử lý chất thải rắn xây dựng sẽ bị xử lý theo 
quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng và các quy định có liên quan. 

Chương III 
THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ BÙN HẦM CẦU 

Điều 10. Thu gom, vận chuyển và xử lý bùn hầm cầu 

Yêu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý bùn hầm cầu thực hiện theo quy định tại 
khoản 3, khoản 5 Điều 25 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 
của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải và tại Điều 3 Thông tư số 
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04/2015/TT-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2015. Bùn thải từ bể phốt, hầm cầu phát sinh 
từ thi công xây dựng, cải tạo, sửa chữa, phá dỡ công trình xây dựng quản lý theo quy 
định về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường quy định tại điểm e khoản 5 
Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Một số nội dung quy định cụ thể như 

sau: 

1. Vận chuyển bùn hầm cầu theo quy định thời gian, tuyến đường được 
phép lưu thông của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 23/2018/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở 

hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết 
định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 và 
các quy định khác có liên quan. 

2. Chuyển giao bùn hầm cầu giữa chủ nguồn thải, chủ vận chuyển và chủ 
xử lý thực hiện bằng hình thức hợp đồng và các hình thức khác theo quy định 
pháp luật hiện hành về quản lý chất thải và các quy định pháp luật khác có liên 
quan. 

3. Phương tiện vận chuyển bùn hầm cầu phải đáp ứng các yêu cầu: 

a) Xe tải bồn kín chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường theo quy định của pháp luật về giao thông vận tải. Bồn xe có van khoá 
đảm bảo không rơi vãi bùn hầm cầu, phát tán mùi trong quá trình vận chuyển và phải 
được kiểm định theo quy định; 

b) Thiết bị bơm, hút bùn hầm cầu phải đảm bảo không rò rỉ; 

c) Có dòng chữ "VẬN CHUYỂN BÙN HẦM CẦU" ở hai bên thành của 
phương tiện với chiều cao ít nhất là 15 cm, kèm theo tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại 
liên hệ; 

d) Có đầy đủ thiết bị và biện pháp kỹ thuật vệ sinh xe tại địa điểm thu gom, tại 

cơ sở trong thời gian lưu giữ và tại địa điểm xử lý sau khi chuyển giao bùn hầm cầu 
đến địa điểm xử lý tập trung; 

đ) Có đầy đủ đội ngũ lái xe được tập huấn để đảm bảo vận hành an toàn phương 
tiện, thiết bị trong quá trình vận chuyển bùn hầm cầu; 

e) Phương tiện vận chuyển bùn hầm cầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình 
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và cung cấp tài khoản cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để giám sát, quản lý. Thiết bị 
giám sát hành trình phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đảm bảo tình 
trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông. Thông 
tin từ thiết bị giám sát hành trình được lưu trữ để đảm bảo cung cấp được cho cơ 
quan có thẩm quyên khi có yêu cầu. 

4. Nghiêm cấm sử dụng phương tiện thô sơ, có thể gây rò rỉ bùn hầm cầu và 
phát sinh mùi hôi trong quá trình vận chuyển. 

5. Bùn hầm cầu phải được vận chuyển đến tới các cơ sở xử lý đã được cơ quan 

có thẩm quyên cấp phép hoạt động trong các khu xử lý chất thải tập trung của Thành 
phố. Nghiêm cấm xả thẳng bùn hầm cầu vào hệ thống thoát nước cũng như môi 
trường xung quanh. 

6. Nghiêm cấm mọi hành vi thu gom, vận chuyển, xử lý bùn hầm cầu trái quy 
định pháp luật vê bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan. 

Điều 11. Trách nhiệm của chủ nguồn thải bùn hầm cầu 

1. Quản lý bùn hầm cầu tại địa điểm phát sinh theo đúng quy định và chuyển 
giao cho các đối tượng sau: 

a) Cơ sở xử lý có chức năng xử lý bùn hầm cầu theo quy định; 

b) Chủ vận chuyển đã ký hợp đồng chuyển giao với cơ sở xử lý có chức năng xử 
lý bùn hầm cầu theo quy định tại điểm a khoản này. 

2. Việc chuyển giao bùn hầm cầu giữa chủ nguồn thải và chủ vận chuyển, 
chủ xử lý thực hiện bằng biên bản bàn giao với các nội dung chính: khối lượng, 
thời gian chuyển giao và xác nhận giữa các bên. Chủ nguồn thải sau khi chuyển 
giao bùn hầm cầu cho chủ vận chuyển có quyên đê nghị chủ vận chuyển xác 
nhận bằng văn bản của chủ xử lý đã tiếp nhận, xử lý bùn hầm cầu để có cơ sở 
bùn hầm cầu đã được chuyển giao và xử lý theo đúng Quy định này và hợp 
đồng đã ký kết. 

3. Các trách nhiệm khác theo quy định pháp luật. 

4. Các hành vi vi phạm quy định quản lý bùn hầm cầu sẽ bị xử lý theo quy định 
pháp luật vê bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan. 

Điều 12. T rách nhiệm của chủ vận chuyển bùn hầm cầu 
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1. Đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

2. Tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ và 
quy định tại Điều 10 của Quy định này. 

3. Cung cấp thông tin năng lực thực hiện thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu 
cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký hoạt động kinh doanh và nơi thực hiện 
dịch vụ thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu định kỳ 6 tháng/lần để quản lý, công bố 

trên website. Mẫu cung cấp thông tin về năng lực thực hiện theo Phụ lục V ban hành 
kèm theo Quy định này. 

4. Chỉ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu với tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân khi chủ vận chuyển đã ký hợp đồng chuyển giao với cơ sở xử lý có chức 
năng theo quy định để xử lý bùn hầm cầu. 

5. Vận chuyển bùn hầm cầu đến cơ sở xử lý có chức năng theo quy định để xử lý 

bùn hầm cầu. 

6. Thực hiện biên bản chuyển giao bùn hầm cầu và đề nghị chủ xử lý xác nhận 
bằng văn bản đã tiếp nhận, xử lý bùn hầm cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Quy 
định này. 

7. Chịu trách nhiệm khi có sự cố môi trường xảy ra trong quá trình thu gom, vận 
chuyển. 

8. Lập các báo cáo: 

a) Báo cáo công tác thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu định kỳ hàng năm (kỳ 
báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 
VI ban hành kèm theo Quy định này và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo; 

b) Báo cáo đột xuất về tình hình thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu theo yêu cầu 
của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

9. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

10. Các hành vi vi phạm quy định thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu sẽ bị 
xử lý theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định có liên 
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quan. 

Điều 13. T rách nhiệm của chủ xử lý bùn hầm cầu 

1. Đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

2. Tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ và 
quy định tại Điều 10 của Quy định này. 

3. Có giấy phép môi trường hoặc các văn bản, giấy tờ tương đương đã được cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận. 

4. Đầu tư xây dựng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện và bố trí nhân 
lực đáp ứng năng lực tiếp nhận bùn hầm cầu, đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường 
theo quy định. 

5. Tiếp nhận và xử lý bùn hầm cầu trên cơ sở hợp đồng vận chuyển, xử lý đã 
ký kết. Có hồ sơ, tài liệu để ghi nhận khối lượng bùn hầu cầu được tiếp nhận hàng 
ngày. 

6. Thực hiện biên bản chuyển giao bùn hầm cầu và xác nhận bằng văn bản đã 
tiếp nhận, xử lý bùn hầm cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Quy định này. 

7. Lập các báo cáo: 

a) Báo cáo định kỳ hoạt động xử lý bùn hầm cầu định kỳ hàng năm bao 
gồm các nội dung chính: thông tin chủ vận chuyển; khối lượng/dung tích/số xe 
chở bùn hầm cầu đã tiếp nhận; công nghệ, biện pháp xử lý; khối lượng sản 
phẩm, chất thải sau quá trình xử lý bùn hầm cầu và các thông tin khác có liên 
quan hoạt động xử lý bùn hầm cầu. Nội dung báo cáo định kỳ hoạt động xử lý 
bùn hầm cầu được tích hợp vào báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy 
định tại Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Quyết 
định số 3323/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hoặc thực hiện báo cáo riêng theo hướng dẫn của Sở Tài 
nguyên và Môi trường để theo dõi quản lý; 

b) Báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên 
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và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và Công an Thành phố để theo dõi, quản 
lý trong trường hợp quá 06 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng với chủ vận 
chuyển mà chủ vận chuyển không thực hiện chuyển giao bùn hầm cầu theo hợp 
đồng đã ký kết. 

c) Báo cáo đột xuất về tình hình xử lý bùn hầm cầu theo yêu cầu của cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

8. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

9. Các hành vi vi phạm quy định xử lý bùn hầm cầu sẽ bị xử lý theo quy định 
pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan. 

Chương IV 
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

Điều 14. Trách nhiệm của Sở ban ngành 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo công tác quản lý 
trạm trung chuyển, xử lý tập trung chất thải rắn xây dựng, bùn hầm cầu của 
Thành phố gồm: quy hoạch địa điểm, định hướng công nghệ và các yêu cầu bảo 
vệ môi trường; 

b) Cung cấp thông tin, số liệu về trạm trung chuyển, khu xử lý chất thải rắn xây 
dựng, bùn hầm cầu tập trung của Thành phố gửi Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện để phục vụ công tác quản lý và thông tin đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn 
để biết, thực hiện; 

c) Tiếp nhận danh sách các chủ vận chuyển chất thải rắn xây dựng, bùn hầm cầu 

do Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi để đăng tải trên website; 

d) Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường hoạt động xử lý chất thải rắn xây dựng, 
bùn hầm cầu của các cơ sở xử lý theo thẩm quyền; 

đ) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình quản lý chất thải 
rắn xây dựng, bùn hầm cầu trên địa bàn Thành phố; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo 
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quy định của pháp luật. 

2. Sở Xây dựng: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm của chủ đầu tư xây dựng công trình 
thực hiện quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn hầm cầu không đúng quy định khi thi 
công xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, phá dỡ, di dời, tu bổ, phục hồi, bảo hành, bảo 
trì theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 

b) Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác báo cáo quản lý chất thải rắn xây 
dựng, bùn hầm cầu trên địa bàn Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo 
quy định của pháp luật. 

3. Sở Giao thông vận tải: 

a) Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thường xuyên 
theo dõi, kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm của chủ vận 
chuyển đổ, thải chất thải rắn xây dựng, bùn hầm cầu không đúng quy định theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo 
quy định của pháp luật. 

4. Công an Thành phố: 

a) Kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định quản lý chất 
thải rắn xây dựng, bùn hầm cầu trên địa bàn Thành phố; 

b) Tăng cường kiểm tra phương tiện vận chuyển chất thải rắn xây dựng, bùn 
hầm cầu trên địa bàn Thành phố; phát hiện và xử lý nghiêm đối với chủ phương tiện 
vận chuyển, trang thiết bị, phương tiện sử dụng không đáp ứng yêu cầu, đổ, thải chất 
thải rắn xây dựng, bùn hầm cầu không đúng quy định; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo 
quy định của pháp luật. 

5. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố và Ban Quản lý 
Khu công nghệ cao Thành phố: 

a) Hướng dẫn chủ nguồn thải, chủ vận chuyển và chủ xử lý chất thải rắn xây 



CÔNG BÁO/Số 211+212/Ngày 01-6-2024 21 

dựng, bùn hầm cầu hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ 
cao tuân thủ Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao; 

b) Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn hầm cầu của 
chủ nguồn thải và hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng, bùn hầm 
cầu trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Xử lý các hành vi vi 

phạm theo thẩm quyền hoặc thông báo cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy 
định; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo 
quy định của pháp luật. 

6. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hướng dẫn các cơ sở, 
doanh nghiệp liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện các yêu cầu của ngành nghề khi 
thành lập mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Hướng dẫn hộ gia đình, chủ nguồn thải, chủ vận chuyển chất thải rắn xây 
dựng, bùn hầm cầu trên địa bàn thực hiện quy định quản lý chất thải rắn xây dựng, 

bùn hầm cầu. 

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên tổ 

chức theo dõi, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn xây 

dựng, bùn hầm cầu trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền. 

3. Tiếp nhận, thống kê, công bố trên website và định kỳ 06 tháng gửi Sở Xây 
dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan danh sách các chủ vận 

chuyển chất thải rắn xây dựng, bùn hầm cầu thông báo hoạt động với Ủy ban nhân 
dân cấp huyện. 

4. Báo cáo công tác quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn hầm cầu thuộc 
phạm vi quản lý gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
nhân dân Thành phố. Nội dung chính của báo cáo bao gồm thông tin loại, khối 
lượng chất thải rắn xây dựng, bùn hầm cầu phát sinh, thu gom, vận chuyển xử 
lý; công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm và các nội dung khác theo tình 
hình thực tế. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo 
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quy định của pháp luật. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 16. Điều khoản thi hành 

1. Trường hợp các văn bản quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung có thay đổi thì 
thực hiện theo quy định của các văn bản mới được sửa đổi, bổ sung. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hay cần thiết phải sửa đổi bổ 
sung cho phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế phát sinh, các đơn vị gửi Sở 

Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét điều chỉnh./. 
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Phụ lục I 
BIÊN BẢN CHUYỂN GIAO CHẤT THẢI RẮN XÂY DựNG 

(Kèm theo Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Mẫu biên bản chuyển giao chất thải rắn xây dựng (CTRXD) 

BIÊN BẢN CHUYỂN GIAO CHẤT THẢI RẮN XÂY DựNG 
Ngày ... tháng ... năm ... 
1. Chủ đầu tư công trình xây dựng, chủ hộ gia đình 
Tên: Điện thoại: 
Nhà thầu thi công xây dựng được chủ đầu tư, chủ hộ gia đình ủy quyền: 
Tên: Điện thoại: 
Địa chỉ công trình xây dựng: 

2. Chủ vận chuyển: 
Tên: 
Địa chỉ văn phòng: Điện thoại: 
Địa chỉ trạm trung chuyển (nếu có): 

3.1. Chủ đầu tư, chủ hộ gia đình của công trình xây dựng tiêp nhận CTRXD để tái 
sử dụng san lấp mặt bằng 
Tên: Điện thoại: 
Địa chỉ công trình xây dựng: 
3.2 Chủ sở hữu quyền sử dụng của khu đất tiêp nhận CTRXD để bồi đắp cho đất 
trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp 
Tên: Điện thoại: 
Địa chỉ khu đất: 

4. Chủ xử lý: 
Tên: 
Địa chỉ văn phòng: . 
Địa chỉ cơ sở xử lý: 

Điện thoại: 

5. Chất thải rắn xây dựng chuyển giao 
TT Tên (Loại) Mã chất 

thải 
Ký hiệu phân 

loại 
Khối 
lượng 
(tấn) 

Phương pháp tái 
sử dụng, tái chế, 

xử lý 
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3 Tổng khối lượng 

Mục "Phương pháp tái sử dụng, tái chế, xử lý" phải ghi rõ: "tái sử dụng san lấp mặt 
bằng", "để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp", "tái chế", "xử lý". 

6. Các bên xác nhận thông nhât chuyển giao, tiêp nhận chât thải răn xây dựng đúng 
theo các thông tin nêu trên 
(Địa danh), ngày... tháng... năm... 
Chủ đầu tư công trình xây dựng, chủ hộ gia đình hoặc 
Nhà thầu thi công xây dựng được chủ đầu tư, chủ hộ gia 
đình ủy quyền 
(Chữ ký, đóng dấu nếu có) 
Họ và tên 

(Địa danh), 
ngày... tháng... năm... 
Chủ vận chuyển 
(Chữ ký, đóng dấu nếu có) 
Họ và tên 

(Địa danh), ngày... tháng... năm... 
Chủ đầu tư, chủ hộ gia đình của công trình xây dựng 
tiêp nhận CTRXD để tái sử dụng san lâp mặt bằng hoặc 
Chủ sở hữu quyền sử dụng của khu đât tiêp nhận 
CTRXD để bồi đăp cho đât trồng cây hoặc các khu vực 
đât phù hợp 
(Chữ ký, đóng dấu nếu có) 
Họ và tên 

(Địa danh), 
ngày... tháng... năm... 
Chủ xử lý 
(Chữ ký, đóng dấu nếu có) 
Họ và tên 

II. Hướng dẫn thực hiện biên bản chuyển giao chât thải răn xây dựng 

1. Biên bản chuyển giao chất thải rắn xây dựng được lập giữa các bên có liên 
quan trong việc chuyển giao, tiếp nhận chất thải rắn xây dựng. Các bên chịu trách 
nhiệm kê khai đầy đủ nội dung của biên bản; nội dung nào không có kê khai "không 
có". 

2. Biên bản chuyển giao chất thải rắn xây dựng được lập mỗi khi thực hiện một 
lần chuyển giao chất thải rắn xây dựng tương ứng với từng bên nhận chất thải; được 
in sẵn để kê khai bằng tay hoặc kê khai trực tiếp trong máy tính trước khi in ra và 
được lập thành các bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

3. Có thể điều chỉnh, bổ sung một số thông tin cho phù hợp khi lập biên bản 
chuyển giao chất thải rắn xây dựng theo thực tế phát sinh (nếu có). 
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Phụ lục II 
MẪU THÔNG TIN NĂNG Lực ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỊCH VỤ 

THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DựNG 
(DÀNH CHO DOANH NGHIỆP) 

(Kèm theo Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Tên tổ chức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày ... tháng ... năm ... 

THÔNG TIN VỀ NĂNG LựC HOẠT ĐỘNG THU GOM, 
VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DựNG 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ..Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng;. 

1. Tên tổ chức (tên đăng ký pháp nhân): 

- Đại diện đơn vị: 

- Thông tin liên hệ: 

+ Địa chị văn phòng: 

+ Điện thoại: + Fax: 

+ Email: + Website (nếu có): 

2. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 

3. Số lượng phương tiện, năng lực thực hiện 

STT Loại phương tiện, trọng tải thiết kế, biển kiểm soát Số lượng Ghi chú 

1 

2 

4. Các công trình tiêu biểu đã tham gia 

STT Tên dự án/Chủ đầu tư/Địa điểm Thời gian thực hiện Khối lượng 
thực hiện Ghi chú 

1 
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2 

5. Những công trình đang thực hiện 

STT Tên dự án/Chủ đầu tư/Địa điểm Thời gian 
thực hiện 

Khối lượng 
thực hiện Ghi chú 

1 

2 

6. Đơn vị chuyển giao xử lý chất thải rắn xây dựng: 

- Tên: 

- Đại diện đơn vị: 

- Thông tin liên hệ: 

+ Địa chỉ văn phòng: 

+ Điện thoại: + Fax: 

+ Email: + Website (nếu có): 

- Hợp đồng chuyển giao xử lý chất thải rắn xây dựng số ... ngày ... tháng ... năm ... (đính 
kèm bản sao). 

Tôi, đại diện [Tên tổ chức], cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai 
tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

, ngày ... tháng ... năm ... 
Người đại diện Tổ chức 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chủ: Biểu mẫu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế. 
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Phụ lục III 
MẪU THÔNG TIN NĂNG LựC THựC HIỆN DỊCH VỤ THU GOM, 

VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DựNG 
(DÀNH CHO HỘ KINH DOANH) 

(Kèm theo Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG THÔNG TIN VỀ NĂNG LựC HOẠT ĐỘNG THU GOM, 
VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DựNG 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ..Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng;. 

1. Tên đơn vị: 

- Họ và tên người đại diện hợp pháp: 

- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: 

- Thông tin liên hệ: 

+ Địa chỉ liên hệ: 

+ Điện thoại: 

+ Email: 

2. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 

3. Loại phương tiện thực hiện: 

- Loại xe: ; Dung tích thùng chứa, chuyên chở:... .(tấn/m3); 

- Biển kiểm soát: 

- Tên chủ sở hữu: 

4. Đơn vị chuyển giao xử lý chất thải rắn xây dựng: 

- Tên: 

- Đại diện đơn vị: 
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- Thông tin liên hệ: 

+ Địa chỉ văn phòng: 

+ Điện thoại: + Fax: 

+ Email: + Website (nếu có): 

- Hợp đồng chuyển giao xử lý chất thải rắn xây dựng số ... ngày ... tháng ... năm ... (đính 
kèm bản sao). 

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật./. 

. . . , ngày . tháng . năm . 
Đại diện đơn vị kinh doanh 

• * r r 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chủ: Biểu mẫu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế. 
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Phụ lục IV 
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN 
CHẤT THẢI RẮN XÂY DựNG CỦA CHỦ VẬN CHUYỂN 

(Kèm theo Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DựNG 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ..Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng. 

1. Tên tổ chức (tên đăng ký pháp nhân): 
- Đại diện đơn vị: 
- Thông tin liên hệ: 
+ Địa chỉ văn phòng: 
+ Điện thoại: + Fax: 
+ Email: + Website (nếu có): 

2. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 
3. Thực hiện thu gom, vận chuyển, chuyển giao chất thải rắn xây dựng 

TT Ngày 

Thông tin về chủ 
nguồn thải 

CTRXD (Giấy 
phép xây dựng 

(nếu có)) 

Tên (Loại) và khối lượng CTRXD đã thu gom, vận 
chuyển và chuyển giao 

Thông tin 
đơn vị tiếp 

nhận 

TT Ngày 

Thông tin về chủ 
nguồn thải 

CTRXD (Giấy 
phép xây dựng 

(nếu có)) 

Tên 
(Loại) 

Mã 
chất 
thải 

Khối 
lượng tái 
sử dụng 

san lấp mặt 
bằng (tấn) 

Khối lượng bồi 
đắp cho đất 

trồng cây hoặc 
các khu vực đất 
phù hợp (tấn) 

Khối 
lượng 
tái chế 
(tấn) 

Khối 
lượng 
xử lý 
(tấn) 

Tên Địa 
chỉ 

1 

2 

Tổng 

, ngày ... tháng ... năm ... 
Đại diện đơn vị thu gom, vận chuyển 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chủ: Biểu mẫu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế. 
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Phụ lục V 
MẪU THÔNG TIN NĂNG Lực THỰC HIỆN 
THU GOM, VẬN CHUYỂN BÙN HẦM CẦU 

(Kèm theo Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Tên tổ chức/Cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày ... tháng ... năm ... 

THÔNG TIN NĂNG LựC THựC HIỆN THU GOM, 
VẬN CHUYỂN BÙN HẦM CẦU 

Kính gửi : Phòng Tài nguyên và Môi trường ... 

1. Thông tin chung 

- Tên tổ chức/cá nhân: 

- Địa chỉ văn phòng: Điện thoại: Fax: 

- Căn cước công dân (nếu là cá nhân): ngày cấp nơi cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ngày cấp nơi cấp 

- Tên cơ sở (nếu có): 

- Địa chỉ cơ sở: Điện thoại: Fax: 

- Họ tên người liên hệ: Điện thoại: 

- Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 

- Thông tin truy cập hệ thống giám sát hành trình: 

2. Địa bàn hoạt động 

3. Trang thiết bị, phương tiện và nhân viên 

3.1. Danh mục thiết bị, phương tiện 

STT Tên phương tiện/Biển kiểm 
soát 

SÔ lượng Họ tên cá nhân/tổ chức 
quản lý điều hành 

Đã đắp đặt thiết bị 
giám sát hành trình 
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1 

2 

3.2. Danh sách nhân viên 

STT Họ và tên/CCCD/Địa chỉ cư trú Trình độ học vấn Công việc cụ thể tại 
cơ sở 

1 

2 

4. Đơn vị chuyển giao xử lý bùn hầm cầu 

- Tên: 

- Đại diện đơn vị: 

- Thông tin liên hệ: 

+ Địa chỉ văn phòng: 

+ Điện thoại: + Fax: 

+ Email: + Website (nếu có): 

+ Địa chỉ nhà máy xử lý: 

- Hợp đồng chuyển giao xử lý bùn hầm cầu số ... ngày ... tháng ... năm ... (đính kèm bản 
sao). 

5. Cam kết 
Tôi, đại diện [Tên tổ chức/cá nhân] cam kết tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi 
trường trong quá trình hoạt động đồng thời chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền và 
tuân thủ đúng hướng dẫn của cơ quan này trong quá trình hoạt động. Tôi xin cam đoan 
những thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật./. 

, ngày ... tháng ... năm ... 
Người đại diện Tổ chức/cá nhân 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 

Ghi chú: Biểu mâu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế. 
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Phụ lục VI 
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN 

BÙN HẦM CẦU 
(Kèm theo Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN BÙN HẦM CẦU 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ... 

1. Thông tin chung 
- Tên tổ chức/cá nhân: 

- Địa chỉ văn phòng: Điện thoại: Fax: 

- Căn cước công dân (nếu là cá nhân): ngày cấp: nơi cấp: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ngày cấp: nơi cấp: 

- Tên cơ sở (nếu có): 

- Địa chỉ cơ sở: Điện thoại: Fax: 

- Họ tên người liên hệ: Điện thoại: 

- Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 

- Thông tin truy cập hệ thống giám sát hành trình: 

2. Địa bàn hoạt động 

3. Thực hiện thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu 

TT Tên phương tiện/Biển kiểm 
soát 

Số 
chuyến 

Số lượng bùn hầm cầu 
đã thu gom, vận 

chuyển (m3) 

Đơn vị tiếp nhận 

1 

2 

Tổng 

, ngày ... tháng ... năm ... 
Đại diện đơn vị thu gom, vận chuyển 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 

Ghi chủ: Biểu mẫu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế. 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 28.05.2024 15:50:00 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2024/QĐ-UBND Quận 4, ngày 03 tháng 5 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-
CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Tiếp Công dân; 
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Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ 
quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính; Nghị định sô 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chỉnh phủ về 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 
tháng 11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô 
Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn 
phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-
CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2021/TT-BNG ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Ngoại 
giao hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đôi ngoại của cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2021/TT-UBDT ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 
dân tộc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công 
tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 
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Căn cứ Quyết định sô 03/2024/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về ban hành quy định về hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của Văn phòng Ủy ban nhân 
dân thuộc Ủy ban nhân dân quận; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4 tại Tờ trình 
sô 16 /TTr-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2024; ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp 
Quận 4 tại Báo cáo kết quả thẩm định sô 15/BC-PTP ngày 18/3/2024 và ý kiến thẩm 
định của Phòng Nội vụ Quận 4 tại Báo cáo sô 07/BC-PNVngày 18/3/2024 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này là quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2024. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư 
pháp Quận 4, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Văn Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND 

ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 4) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Ủy ban 
nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận (gọi tắt là Văn phòng Ủy ban nhân dân quận). 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Văn phòng Ủy 
ban nhân dân quận; các cá nhân, tổ chức có liên quan đên Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân quận, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân quận về: hoạt 
động của Ủy ban nhân dân quận; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về 
công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; kiểm soát thủ tục 
hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Ủy ban nhân dân 
quận và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho 
hoạt động của Ủy ban nhân dân quận; tổ chức triển khai thực hiện cơ chê một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyêt thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản 
lý của Ủy ban nhân dân quận; hướng dẫn, tiêp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất 
cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyêt của Ủy ban nhân dân quận, chuyển hồ 
sơ đên các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận giải quyêt và nhận kêt 
quả để trả cho cá nhân, tổ chức; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà 
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nước về dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy 
ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 
khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí 
việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ 
đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành: 

a) Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận; 

b) Quyết định liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân quận; 

c) Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân quận; 

d) Chương trình, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân quận; 

đ) Quyết định phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh 
vực thuộc thẩm quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận theo 
quy định của pháp luật; 

e) Văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ban hành văn bản thuộc thẩm quyền 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo phân công. 

3. Tham mưu, xây dựng, quản lý, theo dõi và tổ chức thực hiện chương trình, kế 
hoạch công tác của Ủy ban nhân dân quận: 

a) Tổng hợp đề nghị của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy 
ban nhân dân phường, cơ quan, tổ chức liên quan về việc xây dựng chương trình, kế 
hoạch công tác của quận; 

b) Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đưa vào chương trình, kế hoạch 
công tác những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoặc giao cơ quan liên quan 
nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản; 

c) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ban 
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hành hoặc phê duyệt chương trình, kê hoạch công tác; 

d) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình, 
kê hoạch công tác, bảo đảm đúng tiên độ, chất lượng; 

đ) Định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo kêt quả thực hiện; kiên nghị giải pháp; kịp 
thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kê hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ 
đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

4. Tổ chức thực hiện các văn bản luật, quy hoạch, kê hoạch sau khi được phê 
duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp 
luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao. 

5. Phục vụ hoạt động chung của Ủy ban nhân dân quận: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, 
phục vụ các phiên họp của Ủy ban nhân dân quận; 

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo; 

c) Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kêt quả thực hiện Quy chê làm việc của Ủy 
ban nhân dân quận; 

d) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức công tác tiêp công dân, tiêp 
nhận và xử lý đơn khiêu nại, tố cáo, đơn kiên nghị, phản ánh theo quy định của pháp 
luật hiện hành cho đên khi có các quy định mới của pháp luật về vấn đề này. 

6. Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền: 

a) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận công tác tổ chức các phiên họp, cuộc họp, hội nghị (gọi 
chung là cuộc họp) của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận triệu tập, chủ trì: trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cho ý kiên về tổ chức cuộc họp; chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung; đôn đốc 
các cơ quan gửi tài liệu; ghi biên bản; ban hành thông báo ý kiên kêt luận, chỉ đạo của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; tham 
mưu văn bản trả lời báo chí theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; 
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b) Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và 
các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch, nội dung tiếp xúc, giải 
quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; 

c) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận: Phân công công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp 
giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân 
quận theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xử lý những vướng mắc, phát sinh để kịp 
thời điều chỉnh cho phù hợp; 

d) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận trong việc cải tiến lề lối, phương thức làm việc, chuyển đổi số, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; duy trì kỷ cương, kỷ luật hành 
chính nhà nước ở địa phương; 

đ) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân 
quận với các cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương; 

e) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy 
định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

g) Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và 
các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tiếp công dân theo quy định của pháp luật và 
Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận; 

h) Chuẩn bị chương trình, nội dung các chuyến công tác, tiếp khách của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo quy định; 

i) Tiếp nhận, tham mưu, phối hợp xử lý các vấn đề báo chí nêu theo quy định và 
chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận; 

7. Tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản trình Ủy ban nhân dân quận, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực 
hiện: 

a) Đối với đề án, dự án, dự thảo văn bản do các cơ quan trình 
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Các đê nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật: Thực hiện theo quy định của pháp luật vê xây dựng và ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; 

Các đê án, dự án, dự thảo văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật: Rà 
soát hồ sơ; thẩm tra vê thủ tục, hình thức, thể thức, nội dung, tính thống nhất và hợp 
pháp của dự thảo văn bản; xây dựng phiếu trình, đê xuất phương án xử lý; 

Trong quá trình xử lý, nếu còn ý kiến khác nhau, chủ trì họp với cơ quan, tổ 
chức liên quan để trao đổi, thống nhất trước khi trình; 

b) Đối với dự thảo báo cáo do Văn phòng Ủy ban nhân dân quận phụ trách: Phối 
hợp với các cơ quan liên quan biên tập, hoàn chỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận; 

c) Đối với các văn bản khác: Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách giao cơ quan liên quan triển khai thực hiện 
hoặc tổ chức các điêu kiện cần thiết để Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận xử lý theo quy định của pháp luật; 

d) Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan theo quy 
định của pháp luật; 

đ) Phát hành văn bản của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (đối với các văn bản được phân công ký ban 
hành); 

e) Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (đối với các văn bản được phân 
công); 

g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Ủy 
ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận; định kỳ rà soát, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điêu hành; 

h) Rà soát, tổng hợp những vướng mắc, phát sinh vê thẩm quyên, hồ sơ, 
trình tự, thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, 
điêu hành của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; kịp thời báo 
cáo Ủy ban nhân dân quận sửa đổi, bổ sung; hàng năm, báo cáo Văn phòng Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
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8. Thực hiện chế độ thông tin 

a) Tổ chức, quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy 
ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; phối hợp cung cấp thông tin 
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy 
ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và cung cấp thông tin theo 
quy định; 

c) Xây dựng, tổ chức quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử quận; kết nối 
với hệ thống Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh; 

d) Tham mưu tổ chức xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của địa 
phương và phối hợp thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông 
tin báo cáo Thành phố; kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận; 

đ) Cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tạo 
ra và thông tin do mình tạo ra cho công dân theo quy định của Luật Tiếp cận thông 
tin. 

9. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận về kiểm soát thủ tục hành chính và tổ 
chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính: 

a) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 
quận; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo theo quy định, đơn giản hóa chế 
độ báo cáo; 

b) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân 
quận; công tác truyền thông về cải cách thủ tục hành chính; 

c) Kiểm soát việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Ủy ban nhân dân quận; kiểm soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của địa 
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phương; 

d) Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp, sáng kiên cải cách 
thủ tục hành chính và quy định có liên quan; nhân rộng những mô hình mới, cách 
làm hay trong cải cách thủ tục hành chính trình cấp có thẩm quyền quyêt định; đánh giá 
và xử lý kêt quả rà soát về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; 

đ) Tiêp nhận, xử lý phản ánh, kiên nghị của tổ chức, cá nhân về quy định, thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận; 

e) Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công quốc 
gia; vận hành và khai thác Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính Thành 
phố; kêt nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu về giải quyêt thủ tục hành chính; 
khai thác dữ liệu về giải quyêt thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công phục vụ công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận. 

10. Công tác đối ngoại 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận trong công tác ký kêt và thực hiện 
thỏa thuận quốc tê của Ủy ban nhân dân quận theo quy định của pháp luật về thỏa 
thuận quốc tê 

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận về công tác ngoại vụ theo quy định của 
pháp luật; 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về ngành, lĩnh vực đối ngoại theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành 
phố và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 

11. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực hiện việc 
gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện 
tử; đầu mối triển khai kêt nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành 
giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương. 

12. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Ủy ban 
nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; hạ tầng kỹ thuật công nghệ 
thông tin cho Cổng Thông tin điện tử quận và các hệ thống thông tin phục vụ công 
tác chỉ đạo, điều hành được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
phân công. 
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13. Công tác quản lý về dân tộc: 

a) Trình Ủy ban nhân dân quận: Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của 
Ủy ban nhân dân quận: quy hoạch, kế hoạch phát triển và chương trình, biện pháp tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn; phân cấp, ủy 
quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc cho Văn phòng Ủy 
ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn về lĩnh vực công tác dân tộc đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn theo 
quy định của Đảng, của pháp luật và chỉ đạo của Ban Dân tộc Thành phố; 

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các văn bản về lĩnh vực công tác dân 
tộc thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; 

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề 
án, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác dân tộc; 

d) Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí 
điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào 
dân tộc thiểu số do cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc chủ trì, quản 
lý, chỉ đạo; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các 
chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện 
pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề giảm nghèo, định cư, di cư đối với đồng 
bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn quận; 

đ) Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào 
dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham 
mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của quận theo hướng dẫn của Ủy 
ban nhân dân Thành phố; khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen 
thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc: trong công tác dân tộc, thực hiện 
chính sách dân tộc; trong lao động sản xuất, giảm nghèo; bảo tồn, phát huy bản 
sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh, trật tự góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn quận; 

e) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số theo trình độ phát triển và các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc 
thù trình cấp thẩm quyền phê duyệt; rà soát, kiểm tra, lập hồ sơ về việc công nhận, bổ 
sung hoặc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 
đúng trình tự, thủ tục theo các quy định hiện hành, gửi Ban Dân tộc Thành phố để 
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tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện 
chính sách đối với người có uy tín; 

g) Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống 
thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước vê công tác dân tộc trên địa bàn; 

h) Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của 
pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh 
vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân 
quận; 

i) Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận và Ban Dân tộc vê tình hình, kết quả triển khai công tác 
dân tộc trên địa bàn; 

k) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước vê ngành, lĩnh vực dân tộc theo hướng dẫn của Ban Dân tộc Thành phố. 

14. Hướng dẫn và kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Chủ trì tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ văn phòng đối vớ cơ quan 
chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, công chức Văn phòng 
- Thống kê phường; 

b) Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm 
soát thủ tục hành chính tại địa phương; 

c) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ vê công tác dân tộc đối với chức danh 
công chức được giao phụ trách vê lĩnh vực dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân phường; 

d) Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy 
ban nhân dân quận. 

15. Nhiệm vụ và quyên hạn của Ban Tiếp công dân quận 

a) Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ 
sở tiếp công dân quận: 

Bố trí người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc 
phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân; 

Điêu hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa người của Ban Tiếp công dân quận 
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với đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 
công dân quận; 

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại 
Trụ sở tiếp công dân hoặc với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu giúp 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất, người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân quận hoặc lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước ở quận tiếp công dân; 

b) Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm 
quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố 
cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính 
sách pháp luật; 

c) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: 

Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận trực 
tiếp tại Trụ sở tiếp công dân quận hoặc qua đường bưu điện hoặc do các cơ 
quan, tổ chức, người có thẩm quyền chuyển đến Ủy ban nhân dân quận, Ban 
Tiếp công dân quận, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp 
công dân quận; 

Hướng dẫn, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận 
nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban Tiếp công dân quận và của cơ 
quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân quận; 

d) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: 

Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm 
quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp 
công dân quận chuyển đến; 

Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp kiểm tra việc tiếp nhận, giải 
quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ việc khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân quận chuyển đến khi được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao; 

đ) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc phạm vi trách 
nhiệm của Ban Tiếp công dân quận; của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân 
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thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân quận; báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban 
nhân dân quận, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 
công dân quận, thanh tra quận, cơ quan, tổ chức có thẩm quyên; 

e) Tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiêu người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh vê cùng một nội dung: 

Chủ trì tổ chức tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân 
thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân quận hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 
quan tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiêu người khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh 
vê cùng một nội dung; 

Phối hợp với cơ quan công an địa phương bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn 
cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, xử lý người có hành vi vi phạm 
pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân quận; 

Phối hợp với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh vận động, thuyết phục hoặc có biện pháp để công dân trở 
vê địa phương xem xét, giải quyết; 

g) Phối hợp với Thanh tra quận tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
trong việc: 

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật vê tiếp công dân, xử lý 
đơn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân 
phường; 

Tuyên truyên, phổ biến, quán triệt pháp luật vê tiếp công dân, xử lý đơn đối với 
nhân dân, công chức, viên chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, 
Ủy ban nhân dân phường; 

Hướng dẫn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân 
của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường; 

h) Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao. 

16. Thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác quản trị nội bộ: 

a) Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, chương trình, kế hoạch do cơ 
quan có thẩm quyên ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân quận; 

b) Tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản của Văn phòng Ủy ban nhân 
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dân quận theo quy định; 

c) Hợp tác quốc tê theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền 
của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; 

d) Nghiên cứu, ứng dụng kêt quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính 
phục vụ nhiệm vụ được giao; 

đ) Ban hành Quy chê làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận; 

e) Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chê công chức, cơ cấu ngạch 
công chức, thực hiện chê độ tiền lương, chính sách, chê độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý theo quy định pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân quận; 

g) Quản lý, tổ chức sử dụng có hiệu quả và chịu trách nhiệm về tài chính, tài 
sản, các phương tiện làm việc và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật và 
phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân quận. 

17. Định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và cơ quan có thẩm quyền tình hình, kêt quả thực 
hiện nhiệm vụ được giao. 

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận hoạt động theo chê độ Thủ trưởng. Văn 
phòng Ủy ban nhân dân quận có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và các 
công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tê số 
lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân quận quyêt định cụ thể số 
lượng Phó Chánh Văn phòng cho phù hợp và đúng quy định. 

2. Ban Tiêp công dân quận do Ủy ban nhân dân quận thành lập, trực thuộc Văn 
phòng Ủy ban nhân dân quận, do một Phó Chánh Văn phòng phụ trách, chịu trách 
nhiệm trực tiêp quản lý Trụ sở tiêp công dân quận. 

3. Ủy ban nhân dân quận quyêt định thành lập Bộ phận Tiêp nhận và Trả kêt quả 
thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận bảo đảm và 
quản lý trụ sở, trang thiêt bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng. Người 
đứng đầu Bộ phận Tiêp nhận và Trả kêt quả quận là lãnh đạo Văn phòng Ủy ban 
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nhân dân quận và là đầu mối theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận: 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, pháp luật về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân quận, Ban Tiếp công dân, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
và các công việc được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi 
để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc 
quyền quản lý của mình; 

b) Báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức, hoạt động của Văn phòng Ủy ban 
nhân dân quận; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi được yêu cầu; phối 
hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội quận 
giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân quận. 

c) Chánh Văn phòng ký các văn bản thuộc phạm vi điều hành, phối hợp, đôn 
đốc các phòng, ban, Ủy ban nhân dân 13 phường chuẩn bị các văn bản trình Ủy ban 
nhân dân Quận 4; thư mời họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4; 
thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Quận 4 đến các phòng, ban, Ủy ban nhân dân 13 phường thực hiện; cung cấp cho các 
cơ quan thông tin đại chúng thông tin do Ủy ban nhân dân Quận 4, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Quận 4 ban hành và thông tin do Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4 ban 
hành theo quy định; sao y các văn bản và thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 
ký các văn bản để thực hiện công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 
giao. 

5. Phó Chánh Văn phòng là người giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo một số mặt 
công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được phân công. 
Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng 
ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng 

6. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình 
chỉ công tác, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh 
Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định 
theo quy định của pháp luật. 
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Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm 
quyền giao theo quy định. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 
phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, 
năng lực của công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất 
lượng đội ngũ công chức tại Văn phòng Ủy ban nhân dân quận. 

3. Phòng, ban chuyên môn quận xây dựng phương án nhân sự gửi Văn phòng 
Ủy ban nhân dân quận tổng hợp danh sách nhân sự cử đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham 
mưu Ủy ban nhân dân Quận 4 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4 và tổ chức thực hiện Quyết định 
này phù hợp với đặc điểm của quận 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban 
nhân dân quận trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và 
sửa đổi cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 7 Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 

Số 02/2024/QĐ-UBND Quận , ngày 25 tháng 4 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 20ỉ5 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật To chức Chỉnh phủ và Luật Tổ 
chức Chinh quyằiĩ địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ nôm 2019; 

Căn cử Lúật Ban hành vần bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015 và Luật sửa đoi, bỡ sung một sổ điều cửa Luật ban hành vãn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 thảỉig 06 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sổ Ỉ3I/2020/QHỈ4 ngày 16 tháng ỉ ỉ năm 2020 của 
Quốc hội về tổ chức chinh quyền đô thị tại Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 

Cân cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiểt một sổ điểu và biện pháp thi hành luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số ĩ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chỉnh phù quy định sửa đỗi, bổ sung một so điều của Nghị định sô 34/20ĩ 6/NĐ-
CP ngày 14 tháng 5 năm 20ỉ6 của Chính phủ quy định chi tiểt một so điều và 
biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyểt định sổ ỉỈ/2022/QĐ-UBND ngày 15 thảng 4 năm 2022 của 
ủy ban nhản dân 'ỉhành phổ Hồ Chí Mình ban hành quy định về quy trình xảy 
dựng văn hàn quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minỉy 

Thẹo để nghị của Trưởng Phòng Quản lý đô thị tại Tờ trình sổ ĩỉQI/ĨYr-
QLĐL-XDCT ngày M/.&./2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 
Bãi bỏ toàn bộ Quyểt định số 11/2011/QĐ-UBNĐ ngày 24/10/2011 của 

UBND Quận 7 ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sàn. xuất, 
kinh doanh và nơi để phể thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 7. 
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Điều 2* Điều khoản thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày oíỉ tháng.5 năm 2024. 

Điều 3- Trách nhiệm thi hành. 

1. Vãn phòng ùy ban nhân dân Quận 7 chịu trách nhiệm niêm yết công 
kbai Quyết định này tại trụ sở ủy ban nhân dân Quận 7 và trên trang thông tin 
điện tử Quận 7 sau khi Quyết định nảy được ký ban hành. 

2. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân quận; Trưởng Phòng Quản lý đô 
thị, Trưởng Phòng Nội vụ quận} Thủ trưởng cơ quan, dơn vị thuộc quận, Chủ 
tịch ủỵ ban nhân dân 10 phường, các tổ chửc và cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định nảy./. 

CHỦ TỊCH 

Hoàng Minh Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2024/QĐ-UBND Quận 10, ngày 15 tháng 5 năm 2024 

quyét định 
Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
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2016 của Chính phủ quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiêt một sô điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư sô 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài 
nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiêt thi hành một sô điều của Luật Bảo vệ môi 
trường; 

Căn cứ Quyêt định sô 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyêt định sô 49/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban 
nhân dân các quận - huyện (gọi tắt là Phòng Tài nguyên và Môi trường); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10 tại 
Tờ trình sô 599/TTr-TNMT ngày 10 tháng 5 năm 2024 và ý kiên của Phòng Tư pháp 
tại Báo cáo kêt quả thẩm định sô 292/BC-TP ngày 11 tháng 4 năm 2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 
(gọi tắt là Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10). 
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Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2024. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân Quận 10 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường Quận 10. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10; Trưởng phòng Phòng Nội 

vụ Quận 10; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10; Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 Phường thuộc Quận 
10 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Thu Hường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 
(Kèm theo Quyết định sô 02/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Quận 10) 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1 .Phạm vi điêu chỉnh 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10. 

2. Đối tượng điêu chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Tài nguyên và 
Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10; các cá nhân, tổ chức có liên quan 
đến Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 (Phòng Tài nguyên và Môi 
trường Quận 10). 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân Quận 10, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 
10 quản lý nhà nước vê tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài 
nguyên khoáng sản; môi trường; đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10 có con dấu và tài khoản riêng; chịu 
sự chỉ đạo, quản lý và điêu hành của Ủy ban nhân dân Quận 10, đồng thời chịu sự chỉ 
đạo, kiểm tra, hướng dẫn vê chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành quyết định, kế hoạch phát triển 
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trung hạn và hàng năm vê lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyên ban 
hành của Ủy ban nhân dân Quận 10; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ vê tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyên quyết định của Ủy ban nhân 
dân Quận 10; dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 dự thảo quyết định và các văn bản 
khác vê tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyên ban hành của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Quận 10. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình 
và các văn bản khác vê lĩnh vực tài nguyên và môi trường sau khi đã được cấp có 
thẩm quyên phê duyệt; thông tin, tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi 
công tác thi hành pháp luật vê tài nguyên và môi trường theo quy định pháp luật. 

4. Vê đất đai 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 10 lập kế hoạch sử dụng đất, điêu chỉnh kế 
hoạch sử dụng đất cấp quận và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 

b) Thẩm định hồ sơ vê giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liên với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyên của Ủy ban nhân dân Quận 10; 

c) Tham gia xác định giá đất, mức thu tiên sử dụng đất, tiên thuê đất của Quận 
10; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của 
pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định trưng dụng 
đất, gia hạn trưng dụng đất; báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 10 chỉ đạo các đơn vị 
đang được giao quản lý quỹ đất theo quy định lập phương án đấu giá quyên sử dụng 
đất trình Ủy ban nhân dân Quận 10 phê duyệt. 

5. Vê tài nguyên nước 

a) Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh 
hoạt tại Quận 10; điêu tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; 

b) Phối hợp tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo 
dõi,phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyên; 

c) Phối hợp tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
theo thẩm quyên. 
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6. Về tài nguyên khoáng sản 

a) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc cho thuê đất hoạt động khoáng 
sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân 
được phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật; 

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên 
nhiên khác theo quy định của pháp luật; 

c) Đề xuất việc huy động các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt 
động khoáng sản trái phép; báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 10 về tẽnh hẽnh bảo vệ 
khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

7. về môi trường 

a) Tổ chức cấp, kiểm tra việc thực hiện giấy phép môi trường, kế hoạch phòng 
ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân Quận 10 quản lý nhà nước về ứng phó sự cố chất thải; tổ chức kiểm tra, 
đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố chất thải; tổ chức ứng phó sự cố chất thải, cải tạo phục 
hồi môi trường sau sự cố chất thải trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

b) Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy 
định của pháp luật đối với các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn Quận 10; xây 
dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường; tham gia lập báo cáo hiện trạng môi 
trường theo định kỳ; tham mưu tổ chức thực hiện thống kê, báo cáo kết quả chỉ tiêu 
thống kê về môi trường; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề, khu du lịch 
trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận 10 và theo quy định của pháp 
luật; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học trên địa bàn Quận 10; 

c) Triển khai các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn 
Quận 10 theo quy định của pháp luật. 

8. Về công tác bảo vệ môi trường 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 10 xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có 
thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kế hoạch, 
chương trình, đề án, dự án về bảo vệ môi trường của địa phương; 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 10 cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu 
hồi giấy phép môi trường theo thẩm quyền; 
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c) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 10 chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức 
thực hiện kiểm soát nguồn ô nhiễm; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa 
bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý các nguồn thải trên địa bàn theo 
phân công, phân cấp; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố vê việc để 
xảy ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn; 

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 10 tổ chức theo dõi, giám sát, cảnh báo, 
quản lý chất lượng môi trường và quản lý chất thải trên địa bàn theo thẩm quyên hoặc 
theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố; cải tạo, phục hồi môi trường; bảo tồn 
thiên nhiên và đa dạng sinh học; 

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 10 kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật vê 
bảo vệ môi trường theo thẩm quyên hoặc chuyển người có thẩm quyên xử lý theo quy 
định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị vê bảo vệ môi trường; 

e) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 10 truyên thông, phổ biến kiến thức, tuyên 
truyên pháp luật vê bảo vệ môi trường; giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức vê bảo vệ 
môi trường trong cộng đồng; 

g) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 10 thông tin vê môi trường, báo cáo môi 
trường theo quy định của pháp luật; 

h) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 10 huy động và sử dụng nguồn lực cho 
công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; phối hợp với Phòng Tài 
chính - Kế hoạch trình cấp có thẩm quyên bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ bảo 
vệ môi trường theo phân cấp ngân sách hiện hành; 

i) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường 
khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao. 

9. Tham gia quản lý mốc đo đạc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khác vê đo đạc và bản đồ 
theo phân cấp hoặc ủy quyên của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. 

10. Tham gia xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 
hậu của Thành phố; tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 
hậu trên địa bàn quận; tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án vê biến 
đổi khí hậu theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận 10 và Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước vê hoạt động khí tượng thủy văn 
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theo phân cấp hoặc ủy quyên của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên; tham gia bảo vệ 
công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và 
trạm khí tượng thủy văn khác trên địa bàn; tham gia giải quyết, xử lý vi phạm vê khí 
tượng thủy văn theo thẩm quyên. 

12. Thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép vê tài nguyên và môi trường 
theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyên của Ủy ban 
nhân dân Quận 10. 

13. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định 
của pháp luật vê tài nguyên và môi trường; tiếp công dân, giải quyết phản ánh kiến 
nghị; phối hợp với Thanh tra Quận 10 giải quyết khiếu nại, tố cáo vê tranh chấp đất 
đai; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công 
của Ủy ban nhân dân Quận 10. 

14. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; triển khai Chính 
quyên điện tử, chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số vê tài nguyên và môi trường; 
xây dựng, quản lý, vận hành và cung cấp dữ liệu, thông tin, tư liệu vê tài nguyên và 
môi trường theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân 
Quận 10. 

15. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 quản lý tổ chức và hoạt động của các hội, tổ 
chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyên của 
Ủy ban nhân dân Quận 10. 

16. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn, 
kiểm tra vê chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước vê tài nguyên và môi trường đối 
với công chức chuyên môn vê tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân 
phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật. 

17. Quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; đê xuất khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng vê chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10 theo quy định của pháp 
luật; quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sản, tài sản và các phương tiện làm 
việc, tài chính và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công 
hoặc ủy quyên của cơ quan nhà nước cấp trên. 

18. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất vê tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân Quận 10, Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 
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19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo phân 
công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Quận 10 và cơ quan nhà nước cấp trên. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10 hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. 
Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10 có Trưởng phòng, các Phó Trưởng 
phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình 
hình thực tế số lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân Quận 10 
quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Quận 10 cho phù hợp. 

2. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Quận 10 và Sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của cơ quan 
mình; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân Quận 10 khi được yêu cầu; phối hợp 
với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội cấp quận giải 
quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 bổ nhiệm, chịu trách 
nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 và trước 
pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng theo Quy chế làm 
việc và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 10. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình 
chỉ công tác, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10 do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
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Quận 10 phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, 
trình độ, năng lực của công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng 
cao chất lượng đội ngũ công chức tại Phòng. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 
10 có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức; chế độ làm 
việc; quy chế phối hợp trong công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10; 
quyên hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp với đặc 
điểm của Quận 10, nhưng không trái với nội dung Quyết định này. 

2. Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10, Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 có trách nhiệm thực hiện 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức; chế độ làm việc; quy chế phối 
hợp của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10 sau khi được Ủy ban nhân dân 
Quận 10 ban hành. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đê vượt quá thẩm quyên thì 
nghiên cứu đê xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân Quận 10 trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BINH THẠNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2024/QĐ-UBND Bình Thạnh, ngày 23 tháng 4 năm 2024 

quyết định 
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ 

công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2ỒỈ5 
vò Luật sửa đoit bô sung một số ăìều của Lụặt Tô chức Chính phủ vđ Tô ũhửc 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ nãm 2019; 

Cần cữ Luật Ban hành vắn bản qưy phạm pháp ỉuậí ngày 22 íháng 6 năm 
20]5; Luật Sửa đổi, bồ sung mội sổ điều của Luật Ban hãnh văn bàn quy phạm 
pháp luật ngày ì 8 thảng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghe nghiệp ngày 27 tháng 11 nãm 2014; 
Căn cử Luật Giáo dục ngày ỉ 4 thảng 6 năm 2019; 
Căn cử Nghị quyết số ] 3Ỉ/2Ỡ20/QHỈ4 ngày 16. tháng ỉ ỉ năm 2020 của 

Quốc hội về tể chức chính quyền đô thị tại Thành phổ Ho Chi Mỉnhị 
Căn cứ Nghị định sổ 37/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 05 thắng 5 năm 20ỉ4 cùa 

Chính phủ quỵ định tỏ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhản dân 
huyện, quận, thị ỵã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số ỉ 08/2020/ND-CP 
ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chỉnh phủ sủa đổi, bo sung một sô điêu của 
Nghị định số 37/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 20N của Chính phú; 

Căn cứ Nghị định số 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 thảng 3 năm 202ỉ cùa 
Chính phủ quy định chi tỉểt và biện pháp thi hành Nghị quyểt số 131/2020/QHỈ4 
ngày 16 thảng ì ỉ nấm 2020 của Quốc hội về tổ chúc chỉnh quyền đô thị tọỉ 
Thành phổ Hồ Chỉ Mình; 

Côn cứ Nghị định sỗ 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 20ỉ 7 của 
Chỉnh phủ quy định về điểu kiện đau ĩư và hoạt động trong ỉĩnh vực giáớ đục; 
Nghị định sể Ỉ35/2ỒỈ8/NĐ-CP ngày 04 tháng ĨO năm 20ỉ8 của Chính phủ sửa 
âoi, bổ sưng một số điều cùa Nghị định sổ 46/20Ỉ7/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định sọ Ỉ27/2ỮỈ8/NĐ-CP ngàỵ 21 thảng 9 nãm 20ỉ8 của 
Chinh phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nựớc vê giáo dục; 
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Cãrỉ cứ Thâỉĩg tưso ỉ2/2Q20fTT-BGDĐT ngày 22 thảng 5 nôm 2020 ậùa Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn vế chức năng. nhiệm vụ, quyền hạn của 
Sở Giáo dục và Dào tạo thuộc ủy ban nhân dân tinh, ỉhành phô ừực thuộc trung 
vơngi Phàng Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành pho thuộc tỉnh, thành pho thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư Sứ 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của 
Bộ ừuởng Bộ Giáo dục VÀ Đầồ tạo han hành Điêu lệ Trường Tiêu học; 

Căn cử Thông tư sổ 32/2Q2Q/TT-BGDDT nẹày 15 tháng 9 nãm 2020 cùa 
Bộ ừường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điêu ỉệ Trường Trung học cơ sở, 
Trường Trung học phổ ỂHông vờ Trường Phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cử Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngậy 31 tháng 12 nấm 2020 củũ 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục yầ Đào tạo ban hành Điểu lệ Trường Mồm non; 

Căn cừ Thống tư sổ 40/202ỉ/TT-BGDĐT ngàv 30 thảng 12 ĩìãm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục vó Đào tạo ban hành quy chế tể chức và hoại động cùa 
trường tiểu học, ỉ mùng trung học cơ í'ớ, trường trung học pho thống và trụỞỊĩg 
phô thông cỏ rìhiêu cáp học loại kình tư thục; 

Căn cứ Quyết định sổ ỉ Ỉ/2022/QD-ƯBND ngày ỉ5 tháng 4 năm 2022 của 
ủy han nhân dân Thành pho ỉỉồ chí Minh ban hành về quy trình xây dựng vãn 
bản quy phạm phảp luật trên địa bàn Thành phố Họ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định sẩ 57/2023/QĐ-UBND nệày 21 thúng 12 năm 2023 của 
Uỷ ban nhân dâti Thành phổ han hành quy định về hưởng dân chức nấrtgi nhiệm 
vụ; quyền hạn và tồ chức (quy chế mẫu) của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc 
ủy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức vả các quận - huyện; 

Theo âề nghị của Trướng Phòng Giáo dục và Dào tạo tai Tờ trình 
ịểd\/TTTTGVĐTngay ^thảng k năm 2024. 

QUYẾT Ỉ)ỊNH: 

1. Bỉỉíỉ hành quy dịnli 
Ban hành kèm theo Quyết địiih nảy ỉà Quy định về chức năng, nhiậm vụ, chế 

độ 1 àm việc và quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bìrth Thạnh. 
Đi^n 2. Hiêu lirc thi hảnh 

+ I 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kề từ iigảy ot tháng s. uặm 2024. 
Quyết định 11 ày thay thế Quyết đỉnh sồ 03/2018/QĐ-ƯBND ngày 23 tháng 3 Dằm 
20 í 8 của ủy ban nhân dân quận Bỉnh Thanh về ban hành Quy chế tồ chứữ vả hoạt 
đôns của Phòrie Gỉảo duc và Đào tao Qtiần Bình Thanh, 
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Điền 3ụ Trách nhicm thi hành 
Chảnh Vàn phòng ủy ban ỉihân dân quận, Trưởng Phòng Giáo dục và Đảo 

tạo, Trướng Phùng Nội vụ, Thủ trưởng các phòng, bant đơn vị trực Lliưộc ủy ban 
nhân dân quận, các Chủ tịch ủy ban nhàn dân phường và các tổ chức? cá nhân có 
iiên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

CHỦ TỊCH 

Đinh Khắc Huy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và quan hệ công tác 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh) 

Điều i. Phạm vi, (lối tượng điều chỉnh 

1, Phạm vi 

Quy định náy liưởĩig dẫn chức ĩiăng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc 
và quan hệ công tác cùa Phòng Giảo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh (sau đây 
gọi ]à Phòng Giảo đục và Đào tạo), 

2. Đối tu-ựng điều chỉnh 

Quy đỉnh này áp dụng đổi với công chức dang công tác tại Phòng Giáo íỉục 
và Đào tạo quận Binh Thạnh; cát: cả nhân, tổ chức có liên quan. 

ĐiỂu 2. Vị trí vả chức năng 

L Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc ửy ban nhân 
dân quận Bình Thạnh, tham mưu, gỉ úp ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực 
hiện chức năng quàn lý nhả nước vê giáo dục ở địa phương theo quy định của 
pháp luật và thực hiện cá| nhiệm vụ, quyên hạn theo phan cấp, ủy quyền của ủy 
ban nhần dần quận Bình Thạnhr Chủ tịch Uy ban nhân dân quện Bình Thạnh. 

2. Phỏng Giáo dục và Đào tạo có tư cách phảp nhân, có con dấu và tài 
khoản riêng theo quy định của plìáp luật; chịu sự chỉ đạo, quản Ịý về tổ chúc, vị 
trí việc làm, biên chá và công tác của ủy ban nhân dân quận Bịnh Thạnh, đồng 
thời chịu sự chi đạo, hướng đai], kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy 
dịnh khác của Sở Giao dục và Đào tạo Thành phổ Hồ Chí Minh. 

Điểu 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trinh ủy ban nhân dân quận Bìiih Thạnh ban hành quyết định, ké hoạẹh, 
chương trình, dự án phát triển gìủo dục mầm non, tiều học, trung học cơ sở trên 
địa bận quận Bình Thạnh phù hợp vái chiến lược phát triếù giảo dục của. Thành 
phô Hỏ Chí Minh và kê hoạch phát Iriên kinh tô - xã hội cua địa phương. 
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2. Trình ửy ban nhân dân quận Bình Thạnh quyết định: 
a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo đục và 

Đào tạo quận Bỉnh Thạnh theo quy định cùa Chính phù vả hướng dân của Bộ 
Giảo dục và Đào tạo, của ủy ban nhân dân Thành phố 14Ồ Chí Minh; 

b) Phân cấp, ủy quyền cho ủy ban nhân dân phường, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo quận Bình Thạnh thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyên hạn thuộc 
thẳm quyền quàn lý nhà nước về giáo dục của ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, 

3. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dâĩl quận Binh Thạnh quyết đinh; 

a) Thành lập hoặc cho phép thảnh lập, thu hồi quyết định thành lập, quyết 
định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, lách, giải thể, đổi tên, chuyển đồi loại 
hình đổi với các cơ sờ giáo dục GÔnệ lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm: 
nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mảm non, trưcmg tiểu học, trượng trung học cơ 
sờ, trường phô thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học Cữ sở, 
trường phô thông dân tộc bản trú, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sờ giáo 
dục khác thuộc thâm quyền quản lý nhà nước của Uy ban nhân dân quận Bình 
Thạnh theo quy định của pháp luật; 

b) Thành lập hội đồng trường, công nhận, bồ nhiệm, miễn nhiệm Chù tịch 
hội đông trường, bô sung, thay thế thành viên Hội đồng trường các cơ sở giảo đục 
công lập; công nhận, không công nhận hội đồng trưởng, chủ tịch hội đồng trường, 
hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục dân ỉập, tư thục thuộc quyền 
quản lý nhà nước của Uy ban nhân dân quận Bình Thạnh theo tiêu chuẩn chức 
danh và thủ tục do pháp luật quy định; 

c) Khen thưởng hoặc trinh cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá 
nhân có nhiểu thành tích trong hoạt động giáo dục tại địa phương; 

d) Quy hoạch mạng lưới trường, lớp; quản lý việc sử dụng đât đai, cơ sở 
vật chât, trang thiêt bị của các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật và các 
nội dung quản lý nhà nước khác trong ỉĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Bỉnh Thạnh. 

4. Chủ tri, phổi hợp với các cơ quan có liên quan trình ủy ban nhân dân 
quận Bỉnh Thạnh: 

a) Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các vãn bản pháp luật về giáo 
dục; quy hoạch, kê hoạch, chương trình, dự án phát triên giáo dục mầm non, tiêu 
học, truELậ học cơ sờ trên địa bàn sau khỉ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kể 
hoạch triên khai Đê án đôi mới chương trình, sách giáo khoa gỉáo dục phồ thông 
trên địa bàn quận Bỉnh Thạnh phù hợp với kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Phe duyệt Đồ án sắp xếp, tồ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiếu 
học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn cùa địa phương, 
đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. 
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5. 'I ồ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kể hoạch sau khi 
được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phồ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật. 

tì. Chủ trì, phổi hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước cưa Uy ban nhân dân quận Bỉnh Thạnh về giáo dục theo phân cấp 
của Chỉnh phủ. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục được quy định tại Nghị định số 4Ó/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 nãm 
2017 của Chinh phủ ouy định vê điêu kiện đàu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục, Nghị định so 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chinh 

8. Quản lý các hoạt động dạy học vả giáo dục trong nhà trường và ngoài 
nhà trưòng; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục dạo đức, lối sống, an toàn 
trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triến khai Đề án đồi mới chương trình, 
sách giáo khoa giáo dạc phổ thông; diực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác 
truyền thông giáo dục trên địa bản. 

9. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên 
môn nghiệp vụ; công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, 
cấp văn bằng; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn 
quốc gia và xây dựng xã hội học tập ừên địa bàn. Chịu trách nhiệm giải trình về 
hoạt động giáo dục, chất lượng giáo đục, quản lý nhà giáo và người học, thực 
hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quàn lý trước ủy ban nhân dân 
quận Bình Thạnh, Sờ Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí .Minh vả toàn xã 
hội, 

10. Quyết định cho phép hoạt động giáo dực hoậc đình chỉ hoạt động ^iáo 
dục đôi với các cơ sở giáo dục công lập, đân lập, tư thục- theo quy đinh, bao gom: 
Lihả trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ 
sờ, trường pho thong có nhiêu cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, 
trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản 
[ỷ nhà nước của úy ban nhân dân quận Bình Thạnh, 

11. Xây dựng kể hoạch; phổi hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quỵ trình, 
trinh Chủ tịch ủy ban Iihân dân quận Bìnli Thạnh quyết định tuyển dụng viên 
chức giáo dục; phân bổ số lượng người lâm việc theo vị trí việc làm; cỏng nhận, 
bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật 
đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập, dân 
lập, tư thục theo quy định, bao gồm: nhả trẻ, trường mẫu giáo, trưởng mầm non, 
trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phồ thông cỏ nhiều cấp học có 
cấp học cao nhất lả trung học cơ sả, trung lâm học tập cộng đồng vả các cơ sờ 
giảo dục khác thuộc thâm quyền quàn ỉý nhả nước của ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh. 
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12, Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dường đốí với nhà gião, cản bộ 
quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giảo dục củng ìập trực thuộc ửỵ ban 
nhân dân quận Bỉnh Thanh theo quy định cúa phảp luật khi được ủy quyền, 

13, Ch"ủ trì xây dựng kể hoạch hằng năm vè số lirọng người làm việc của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sờ giảo dục công lập do ủy ban nhân dân 
quận Bình Thạnh quản lý, trình Cữ quan có thấm quvên phê duyệi. Hướng dẫn tổ 
chức thực hiệẾL và kiêm Ira việc sử dụng, đánh giá. 3â.o tạo, bồi dưỡng, thực hiện 
chính sách dôi với công chức, viên chức vị người lao động tại các cơ sở giảo dục 
thuộc thầm quyền quàn lý cùa ủy ban nhân dân quận Bình Tliạnh theo quy dinh. 

14. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kể hoạch thanh tra> kiêm tra việc cấp, 
sử dụng Ligân sách nhà nước và các nguôn tải chỉnh hợp pháp khác đối vớỉ các cơ 
sử giáo dục trên địa bàn quận Bỉnh Thạnh theo quy định. 

15. Chủ trì soạiL thảo văn bản quy phạm pháp luật và thực hỉệũ rả ệọát, hệ 
thông hóa văii bảrầ quy phạm pháp luật cửa ủy ban nhân dân ban hành thuộc 

phạm vi quản lý được giao để kịp thời đề xuất hoặc tham rmm CCÍ qụan có thẩm 
quyền sửa đôi, bô sung, thạy thê, bãi bỏ nhĩíng quy dịnh, vãn bàn khỏng còn phù 
hợp thực tế hoặc quỵ định pháp luật hiện hành. 

16. Thực hiện kiểm tra, giải quyểt khiếu nại, giải quyết tố cáo vá xử lý vi 
phạm thuộc lĩiih vực phụ trách theo quy địiili cùa pháp luật, 

17- Hướng dẫn quản lý nhà Tiước về giáo dục cho ủy ban nhân dân phường. 

18. Thường xuyên cập nhật thông tin về độì ngũ chà giáo và cán bộ quản lý 
giảo dục thuộc phạm vi quán lỵ vảo co sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy 
đủ vả kịp thời chế dộ báo cáo định kỳ hang nám, công tác thống kê, thông tín. báo 
cáo đột xuất về lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản ỉỹ về cỏng khai lĩnh vực 
giảo dục của địa pliưưng thuộc phậm vi quản lý với ủy ban nhân dân quận Bỉnh 
Thạnh và Sở Giảo dục và Đào tạo Thảnh phố Hồ Chi Minh theo quy định. 

19. Cung cấp thông tin do mình tạo ra thtìo quy định của Luật Tiếp cận 
llìông tin. 

20- Tham mưu ùy ban nhân dâu quận về công tác bồi tburmg Nhả nưởc khi 
có phái sinh vụ việc thuộc phạm vi quản lý dược giao. 

21. Chủ trì tổ chức- tập huấn, hướng dẫn, bồi dương nghiệp vụ pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực chuyên mồn thuộc phạm vỉ quản lý của 
mình chữ người làm công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc quận. 

22. Thực hiện các rửuệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
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Điểu 4. Che độ làm vjệc và tổ chức bộ máy 
1. Phòng Giảo dục vả Đào tạo quận Blúh Thạnh hoạt động theo chế độ Thủ 

tmởĩig. Phòng Giáo đục vả Đào tạo có Trưởng phờng, cốc Phó Trưởng phòng vả 
các công chức thực hiện cõng tác chưvên môn, nghiệp vụ. Cãti cứ vào tinh hỉnh, 
thực tế so lượng công việCv nhiệm vụ dược giao, ủy ban nhân dân quận Bình 
Thạnh quyết định cụ thể số lượng Phố Trưởng pÌLỎng Phòng Giáo dục và Đào tạo 
quận Binh Thạnh cho phù hợp vả đúng quy định. 

2. Trường phòng chịu trách nhiệm truớc ủy ban nhâu dân quận, Chú tịch 
ủy ban nhân dân quận về việc thực hiện dầy đủ chức năng, nhìệtìa vụ, quyền hạn 
cửa đơn vị mình và công việc được úy ban nhân dân quận. Chủ tịch ùy ban nhân 
dẩn quận phân công hoặc ùy quyền; thục hành tiết kiệm, chổng lẵng phí và chịu 
trách nhiệm khi để xàỵ ra tình trạng tham những, lãng phí; gây thiệt hại trong đơn 
vị thuộc quvền quàn lý của minh. 

3. Troởng phòng có trách nhiệm báo cảo vói Uy ban nhân dâti, Chủ tịch ủy 
bao nhân dâiì quận Biiứi Thạnh và Sờ Giáo dục và Đào tạo vè tồ chức, hoạt động 
của Phòng Giảo dục và Đào tạo; phối hợp với người đứng đẩu co quan chuyên 
môn, cạc tổ chức chính trị - xã hội quận Bình Thạnh giải quyểt những vẩn đề liên 
quan đen chức nãngi nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 
Bình Thạnh-

4. Phó Trưởng phòng 1à người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt 
công tác và chịu trách nhiệm ưước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công-

Khi Trường phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy 
nhiệm điều hàrih các hoạt độrig của phòng. 

5. Vỉệc bổ nhiệm, điều động, lưân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn 
nhiệm, cho từ chửc, thực hiện chô độ, chỉnh sách đổi với Trường phòng, Phó 
Trường phòng do Chủ tịch Uy ban nhân dân quận Bình Thạnh quyổt định theo 
quy định của pháp luật. 

Đicu 5. Biên che công chức 
1. Biên chể công chức của Phòng Giáo đục và Đảc tậo do Chủ tịch ửv ban 

nhân dân quận Rình Thạnh quyết định ưong tồng biên chế công chức đã được cấp 
cỏ thâm quyên phê duyệt. 

2. Việc, bổ trí công tác đối vớì công chức của Phòng Giáo dục và Đảo tạo 
phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuân ngạch công chức và phấm chất, tiìiih 
độ, năng lực của công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng 
cao chẩt lượrtg đội ngũ công chức tại Phòng. 

Điều 6, Mối quan hệ công tác 
li Đổi với Sở Giáo dục vả Đào tạo: 
Phỏng Giáo dục vả Đảo tạo chịu sự chỉ dạo, hướng dẫii và kiểm tra về 

chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đảo tạo. Thực hiện báo cáũ công tác 
chuyên lĩiôn định kỳ vả theo yệụ cầu của Giảm đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
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2. Đổi vớũưy ban nhân dân quận Bỉnh Thạnh: 
Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện 

của Uy ban nhân dân quận Bình Thạnh về toàn bộ công tác theo chức nãng, 
nhiệm vụ của phòng. Trường phòng trực tiếp nhận chì đạo và nội dung công tác 
từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ ừách. 

3. Đổi vói các cơ quan chuyên môn kháo thuộc ủy ban nhân dân quận Binh 
Thạnh: 

Thực hiện mối quan hệ hạp tác và phối hợp trên cơ sờ bình đẳng, theo chức 
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của ủy ban nhân dân quận nhàm đảm 
bảo hoàn thảnh kế hoạch, nhiệm vụ chính tri của quận, 

Trước khi trình các vãn bàn, đề án có liên quan đến nhiều ban, ngành cho 
ửy ban nhân dân quận, Trưởng phòng phải chủ động bàn bạc, thảo luận các vấn 
đề liên quan đến các cơ CỊuan này để có ý kiến thống nhất và trĩnh ủy ban nhân 
dân quận quỵet dinh. Neu chưa nhất trí với ý kiến của Trưởng các cơ quan 
chuyên môn khác, Trưởng phòng chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân quận xem xét, quyêt định. 

4. Đổi với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nain quận và các tổ chức đoàn 
thê, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận: 

Khi ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức đoàn thể, các 
đơn vị sự nghiệp của quận Bình Thạnh cỏ yêu cầu, kiến ne,hị các vấn đề thuộc 
chức nãng cùa Phòng Giáo dục vả Đào tạo quận, Trường phòng có trách nhiệm 

trình bày, giải quyết hoặc trình ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cần đó 
theo thẩm quyển. 

5. Đổi với ủy ban nhân dân phường: 

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để ủy ban nhân dân các phường thực 
hiện các nội dung quản iỷ nhà nước liên quan dến chức năng, nhiệm vụ của 
phòng. 

b) Thực hiện kiểm tra hoặc tham mưu ủy ban nhân dân quận kiểm tra ùy 
ban nhân dân phường trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động, lĩnh vực thuộc 
chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng phòng Phònf> Giáo dục và Đào tạo quận Binh Thạnh, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc ủy ban nhân dân quận Binh Thạnh và công 
chức công tác tại Phòng Giáo dục và Đảo tạo quận cỏ trách nhiệm thực hiện quy 
định nảy. 

2. Tvong quá tiếình thực hiện, nếu có phát sinh các vấn để vượt quá thẩm 
quyền thì nghiên cửu dề xuất, kiến nghị với ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh 
xem xét, giãi quyêt hoặc bô sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 

Số: 03/2024/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 04 tháng 5 năm 2024 

quyết định 
Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
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hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và 
Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyêt định sô 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành về quy trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyêt định sô 49/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô về ban hành Quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân 
quận-huyện; 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp tại Tờ trình sô 
298/TTr-TNMT ngày 13 tháng 3 năm 2024, ý kiên của Phòng Tư pháp tại Báo cáo 
thẩm định sô 252/BC-TP ngày 27 tháng 02 năm 2024 và của Phòng Nội vụ tại Văn 
bản sô 130/PNV ngày 19 tháng 02 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 
Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp. 



CÔNG BÁO/Số 211+212/Ngày 01-6-2024 73 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 
trường, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 16 phường, người sử dụng đất và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Trí Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

quy định 
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp 
(Kèm theo Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND 

ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế 
độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 

Gò Vấp. 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Tài nguyên và 
Môi trường quận Gò Vấp; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận Gò Vấp, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân 
quận quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên 
nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ 
đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, đồng thời chịu sự chỉ 
đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

3. Trụ sở làm việc tại Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, địa chỉ số 332 đường 
Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành nghị quyết, quyết định, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển trung hạn và hàng năm về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc 
thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân quận; chương trình, biện pháp tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quyết định 
của Ủy ban nhân dân quận; dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo quyết định và các văn bản khác 

về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương 
trình và các văn bản khác về lĩnh vực tài nguyên và môi trường sau khi đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật, theo dõi công tác thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường theo quy 
định pháp luật. 

4. Về đất đai 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều 
chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được 
phê duyệt; 

b) Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 
dân quận; 

c) Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa 
phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định 
của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định trưng dụng 
đất, gia hạn trưng dụng đất; báo cáo Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các đơn vị đang 
được giao quản lý quỹ đất theo quy định lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất 
trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. 

5. Về tài nguyên nước 

a) Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước 
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sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải 
trám lấp; 

b) Phối hợp tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo 
dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm 
quyền; 

c) Phối hợp tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo 
thẩm quyền. 

6. Về tài nguyên khoáng sản 

a) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc cho thuê đất hoạt động khoáng 
sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân 
được phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật; 

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên 
nhiên khác theo quy định của pháp luật; 

c) Đề xuất việc huy động các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt 
động khoáng sản trái phép; báo cáo Ủy ban nhân dân quận về tình hình bảo vệ 
khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

7. Về môi trường 

a) Tổ chức cấp, kiểm tra việc thực hiện giấy phép môi trường, kế hoạch 
phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; tham mưu 
cho Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về ứng phó sự cố chất thải; tổ chức 
kiểm tra, đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố chất thải; tổ chức ứng phó sự cố chất 
thải, cải tạo phục hồi môi trường sau sự cố chất thải trên địa bàn theo quy định 
của pháp luật; 

b) Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy 
định của pháp luật đối với các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn; xây dựng báo 
cáo công tác bảo vệ môi trường; tham gia lập báo cáo hiện trạng môi trường theo 

định kỳ; tham mưu tổ chức thực hiện thống kê, báo cáo kết quả chỉ tiêu thống kê về 
môi trường; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, 
khu du lịch trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân quận và theo quy định 
của pháp luật; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về môi trường, bảo tồn thiên nhiên và 
đa dạng sinh học trên địa bàn; 
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c) Triển khai các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn 
quản lý theo quy định của pháp luật. 

8. Về công tác bảo vệ môi trường: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm 
quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kế hoạch, chương 
trình, đề án, dự án về bảo vệ môi trường của địa phương; 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi 
giấy phép môi trường theo thẩm quyền; 

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức 
thực hiện kiểm soát nguồn ô nhiễm; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa 

bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý các nguồn thải trên địa bàn theo 
phân công, phân cấp; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về việc để 

xảy ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn; 

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức theo dõi, giám sát, cảnh báo, quản 
lý chất lượng môi trường và quản lý chất thải trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc theo 
phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố; cải tạo, phục hồi môi trường; bảo tồn 
thiên nhiên và đa dạng sinh học; 

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường theo thẩm quyền hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý theo quy định 
của pháp luật. 

e) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên 
truyền pháp luật về bảo vệ môi trường; giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức về bảo 
vệ môi trường trong cộng đồng; 

g) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thông tin về môi trường, báo cáo môi 
trường theo quy định của pháp luật; 

h) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận huy động và sử dụng nguồn lực cho công 
tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; phối hợp với Phòng Tài chính -
Kế hoạch trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường theo phân cấp ngân sách hiện hành; 

i) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường khác 
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do Ủy ban nhân dân Thành phố giao. 

9. Tham gia quản lý mốc đo đạc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố 
và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khác về đo đạc và bản đồ theo phân cấp hoặc 
ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. 

10. Tham gia xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 
hậu của Thành phố; tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 
hậu trên địa bàn quận; tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án về biến 
đổi khí hậu theo phân công của Ủy ban nhân dân quận và Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn 

theo phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên; tham gia bảo vệ 
công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và 
trạm khí tượng thủy văn khác trên địa bàn; tham gia giải quyết, xử lý vi phạm về khí 
tượng thủy văn theo thẩm quyền. 

12. Thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép về tài nguyên và môi trường 
theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban 
nhân dân quận. 

13. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về tài nguyên và môi trường; tiếp công dân, tham mưu giải quyết và 
giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về tài nguyên và môi 
trường; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công 
của Ủy ban nhân dân quận. 

14. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; triển khai Chính 
quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số về tài nguyên và môi trường; 
xây dựng, quản lý, vận hành và cung cấp dữ liệu, thông tin, tư liệu về tài nguyên và 
môi trường theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân 
quận. 

15. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý tổ chức và hoạt động của các hội, tổ 

chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của 
Ủy ban nhân dân quận. 

16. Giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn, 
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kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi 
trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy 
ban nhân dân phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp 
luật. 

17. Quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; đề xuất khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật; quản lý 
và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sản, tài sản và các phương tiện làm việc, tài 
chính và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy 
quyền của cơ quan nhà nước cấp trên. 

18. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân quận, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo phân 
công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận và cơ quan nhà nước cấp trên. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng 
phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào 
tình hình thực tế số lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân 
quận quyết định thay đổi số lượng Phó Trưởng phòng của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường cho phù hợp. 

2. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của cơ 
quan mình; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi được yêu cầu; 
phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã 
hội liên quan thuộc quận giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng theo Quy chế làm việc và phân 
công của Ủy ban nhân dân quận. 
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3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn 
nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 5. Biên chế 

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định 

trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn 
tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại 

Phòng. 

Điều 6. Chế độ làm việc và sinh hoạt, hội họp 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc theo chế độ thủ trưởng; đảm bảo 
nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

Trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công tác và quản lý chung mọi hoạt 
động của Phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các Phó Trưởng phòng và tất cả 
công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

2. Trưởng, Phó Phòng họp giao ban lãnh đạo định kỳ hàng tuần, hàng tháng để 
nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác; trao đổi ý kiến và thực hiện chỉ 
đạo giải quyết các công việc thường xuyên. 

3. Họp giải quyết công việc giữa lãnh đạo phòng với công chức định kỳ, hàng 
tháng, hàng quý và 6 tháng để giải quyết công việc thường xuyên và đề ra các nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới hoặc bàn giải quyết những 
vướng mắc trong hoạt động quản lý, điều hành; họp đột xuất để triển khai các công 
việc cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận hoặc của Sở Tài nguyên và 
Môi trường. 

Điều 7. Mối quan hệ công tác 
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1. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh 
tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn 
vị khác có liên quan theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 
báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình hoạt động, công tác chuyên môn, nghiệp 
vụ theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

b) Khi chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa phù hợp 
với tình hình thực tiễn của địa phương hoặc chưa thống nhất với chỉ đạo của Ủy ban 
nhân dân quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường phải kịp thời báo cáo và đề xuất để 
Ủy ban nhân dân quận làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc trình Ủy ban 

nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

2. Đối với Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố, Chi nhánh Văn phòng đất đai 
quận Gò Vấp 

Bảo đảm thực hiện, phối hợp đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, 
minh bạch, đúng quy định theo pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị; nội dung, thời hạn, cách thức thực hiện; chế độ thông tin, 
báo cáo. 

Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. 

3. Đối với Ủy ban nhân dân quận 

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn 
diện của Ủy ban nhân dân quận mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về 
toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng; Trưởng phòng trực tiếp nhận 
chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và 
thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác đã được 

phân công; 

Theo định kỳ báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của 

Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà 
nước thuộc lĩnh vực liên quan. 
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b) Đối với những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Phòng Tài nguyên và Môi trường mà đại diện lãnh đạo của Phòng Tài nguyên và Môi 
trường và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 16 
phường còn có ý kiến chưa thống nhất nhau; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định. 

4. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm 
bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
quận. 

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Gò Vấp, các đơn vị sự 
nghiệp công lập, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Gò Vấp, các đơn vị sự nghiệp 
công lập, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của quận Gò Vấp có 
yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách 
nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu 
đó theo thẩm quyền. 

6. Đối với Ủy ban nhân dân 16 phường 

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện các 
nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên 
và Môi trường. 

b) Hướng dẫn công chức Ủy ban nhân dân 16 phường về chuyên môn, nghiệp vụ 
của ngành, lĩnh vực công tác do Phòng quản lý. 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

1. Căn cứ Quy định này, Trưởng phòng chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức 
thực hiện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường; xây dựng, ban hành Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ 
cụ thể cho các Phó Trưởng phòng và công chức tại đơn vị cho phù hợp với tình hình 
thực tế. 
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2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị liên quan thuộc quận, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương 
có trách nhiệm phối hợp thực hiện đúng nội dung Quy định này. 

3. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát 
sinh hoặc có những nội dung không phù hợp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 
trường phối hợp với Phòng Nội vụ báo cáo đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân quận 
xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ Quy định này cho phù 
hợp với nhu cầu thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành./. 
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